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	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH TUYÊN QUANG

Số: 17/NQ-HĐND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tuyên Quang, ngày 07 tháng 12 năm 2018


NGHỊ QUYẾT

Về phân bổ kế hoạch vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia

Giảm nghèo bền vững tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2016-2020

ơHỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG

KHÓA XVIII, KỲ HỌP THỨ 7
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;
Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về Kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm; 
Căn cứ Nghị định số 120/2018/NĐ-CP ngày 13 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm, Số 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công và Số 161/2016/NĐ-CP ngày 02 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Quyết định số 1722/QĐ-TTg ngày 02 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Quyết định số 41/2016/QĐ-TTg ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý, điều hành thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia;
Căn cứ Quyết định số 1291/QĐ-TTg ngày 29 tháng 8 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách nhà nước (bao gồm vốn trái phiếu Chính phủ) giai đoạn 2016-2020 (đợt 2);

Căn cứ Quyết định số 1865/QĐ-TTg ngày 23 tháng 11 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Thông tư 01/2017/TT-BKHĐT ngày 14 tháng 02 năm 2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn quy trình lập kế hoạch đầu tư cấp xã thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 1178/QĐ-BKHĐT ngày 29 tháng 8 năm 2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách nhà nước (bao gồm vốn trái phiếu Chính phủ) giai đoạn 2016-2020 (đợt 2); 
Căn cứ Thông tư số 07/2017/TT-BKHĐT ngày 14 tháng 12 năm 2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định và hướng dẫn một số nội dung tại Quy chế quản lý, điều hành thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 41/2016/QĐ-TTg ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ; 

Căn cứ Nghị quyết số 08/2017/NQ-HĐND ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển và kinh phí sự nghiệp nguồn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang;

Xét Tờ trình số 64/TTr-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phân bổ kế hoạch vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2016-2020; Báo cáo thẩm tra số 129/BC-HĐND ngày 27 tháng 11 năm 2018 của của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Phân bổ kế hoạch vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2016-2020, như sau:
1. Tổng kế hoạch vốn Trung ương giao: 686.775 triệu đồng (theo Quyết định số 1865/QĐ-TTg ngày 23 tháng 11 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020). Cụ thể như sau:  

a) Vốn đầu tư phát triển: 502.323 triệu đồng (trong đó thu hồi các khoản ứng trước NSTW 18.000 triệu đồng); 
b) Vốn sự nghiệp: 184.452 triệu đồng.
2. Kế hoạch vốn chi tiết thực hiện Chương trình
2.1. Phân bổ 90% vốn đầu tư phát triển, 100% vốn sự nghiệp.
2.1.1. Vốn đã phân bổ giai đoạn 2016-2018: 429.144 triệu đồng.
Trong đó: Vốn đầu tư phát triển: 321.730 triệu đồng (thu hồi các khoản ứng trước NSTW 11.008 triệu đồng); vốn sự nghiệp: 107.414 triệu đồng.

2.1.2. Kế hoạch vốn phân bổ thực hiện năm 2019-2020: 207.399 triệu đồng (vốn đầu tư phát triển 130.361 triệu đồng; vốn sự nghiệp 77.038 triệu đồng). Trong đó chia ra:
a) Phân bổ theo từng dự án thành phần:
- Dự án 1. Chương trình 30a: 708 triệu đồng (vốn đầu tư phát triển 254 triệu đồng, trong đó thu hồi các khoản ứng trước ngân sách Trung ương 254 triệu đồng; vốn sự nghiệp 454 triệu đồng).

- Dự án 2. Chương trình 135: 195.959 triệu đồng (vốn đầu tư phát triển 130.107 triệu đồng; vốn sự nghiệp 65.852 triệu đồng).

- Dự án 3. Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo trên địa bàn các xã ngoài Chương trình 30a và Chương trình 135:  3.549 triệu đồng (vốn sự nghiệp).

- Dự án 4. Truyền thông và Giảm nghèo về thông tin: 4.619 triệu đồng (vốn sự nghiệp).

- Dự án 5. Nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình:  2.564 triệu đồng (vốn sự nghiệp).

b) Phân bổ cho các sở, ngành, huyện, thành phố:
- Các Sở, ngành cấp tỉnh: 11.308 triệu đồng (vốn sự nghiệp)

- Huyện Lâm Bình: 20.253 triệu đồng (vốn đầu tư 13.108 triệu đồng, vốn sự nghiệp 7.145 triệu đồng).

- Huyện Na Hang: 26.984 triệu đồng (vốn đầu tư 17.733 triệu đồng, vốn sự nghiệp 9.251 triệu đồng).

- Huyện Chiêm Hóa: 38.894 triệu đồng (vốn đầu tư 25.269 triệu đồng, vốn sự nghiệp 13.625 triệu đồng).

- Huyện Hàm Yên:  30.653 triệu đồng (vốn đầu tư 20.893 triệu đồng, vốn sự nghiệp 9.760 triệu đồng).

- Huyện Yên Sơn: 47.019 triệu đồng (vốn đầu tư 32.610 triệu đồng, vốn sự nghiệp 14.409 triệu đồng).

- Huyện Sơn Dương: 31.730 triệu đồng (vốn đầu tư 20.748 triệu đồng, vốn sự nghiệp 10.982 triệu đồng).

- Thành phố Tuyên Quang: 558 triệu đồng (vốn sự nghiệp).

2.2. Dự phòng chưa phân bổ (10% vốn đầu tư phát triển): 50.232 triệu đồng, gồm:
- Dự án 1. Chương trình 30a: 6.738 triệu đồng (trong đó thu hồi các khoản ứng trước NSTW 6.738 triệu đồng).

- Dự án 2. Chương trình 135: 43.494 triệu đồng.
(Chi tiết kế hoạch vốn có phụ biểu số 01, 02, 03, 04 đính kèm)
Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.
2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

 Điều 3. Hiệu lực thi hành
Nghị quyết này có hiệu lực kể từ khi được Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XVIII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2018./.
	Nơi nhận:

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

- Chính phủ;

- Văn phòng Quốc hội;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;

- Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội;

- Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- Thường trực Tỉnh ủy; HĐND tỉnh

- Đại biểu HĐND tỉnh; các Ban của HĐND tỉnh;

- Uỷ ban nhân dân tỉnh;

- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;

- Uỷ ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội;

- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;

- Các văn phòng: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh;

- Thường trực HĐND, UBND các huyện, thành phố; 

- Thường trực HĐND, UBND các xã, phường, thị trấn;

- Công báo Tuyên Quang;

- Cổng thông tin điện tử tỉnh;

- Trang thông tin điện tử HĐND tỉnh;

- Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh;

- Báo Tuyên Quang;

- Lưu: VT (Na).
	CHỦ TỊCH

(đã ký)
Nguyễn Văn Sơn
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